
Họ và tên
Ngày tháng năm 

sinh

Số CMND/ Hộ 

chiếu

Cơ quan 

cấp, ngày 

cấp

1 VÕ THỊ TUYẾT HOÀNG 39I8013243 30

Thu mua nông sản: mì, cà phê, điều Thửa 43 tờ bản đồ 238 

theo giấy CNQSDĐ Làng 

Bi, xã Ia Dom, huyện Đức 

Cơ, tỉnh Gia Lai.

VÕ THỊ TUYẾT HOÀNG 20/06/1967 230351341
CA. Gia Lai; 

07/5/2018
0989810069

2 QUỐC ĐẠI 39I8013244 40

Dịch vụ cầm đồ 348Quang Trung, thị trấn 

Chư ty, huyện Đức Cơ, 

tỉnh Gia Lai.

TRẦN QUỐC ĐẠT 24/04/1994 230946509
CA. Gia Lai; 

04/01/2013
0906789111

3 QUÁN A-SÌN 39I8013245 100

Kinh doanh dịch vụ ăn uống (quán nhậu) Thửa đất số 22 và 23, Tờ 

bản đồ 56 theo giấy 

CNQSDĐ, Đường Trường 

Chinh, tổ dân phố 4, thị 

trấn Chư ty, huyện Đức 

Cơ, tỉnh Gia Lai.

NGUYỄN VĂN PHƯƠNG 01/01/1987 230764139
CA. Gia Lai; 

06/03/2008
0985577220

4 NGUYỄN THỊ LIÊN 39I8013246 60

Kinh doanh dịch vụ may và mua bán quần áo 600 Quang Trung, tổ dân 

phố 6, thị trấn Chư ty, 

huyện Đức Cơ, tỉnh Gia 

Lai.

NGUYỄN THỊ LIÊN 08/01/1990 231403399
CA. Gia Lai; 

12/9/2018
0968007717

5 LÊ THỊ VINH 39I8013247 50

Mua bán hàng nông sản: Cà phê, điều, tiêu Thửa đất số 67, tờ bản đồ 

số 72 theo giấy CNQSDĐ, 

thôn Thanh Tân, xã Ia 

Krêl, huyện Đức Cơ, tỉnh 

Gia Lai.

LÊ THỊ VINH 05/07/1963 231057579
CA. Gia Lai; 

07/4/2011
0914680559

6 CAO XUÂN QUANG 39I8013248 50

Mua bán hàng nông sản: Cà phê, điều, tiêu Thửa đất số 67, tờ bản đồ 

số 72 theo giấy CNQSDĐ, 

thôn Thanh Tân, xã Ia 

Krêl, huyện Đức Cơ, tỉnh 

Gia Lai.

CAO XUÂN QUANG 15/10/1964 230424913
CA. Gia Lai; 

24/5/2012

0913429267

7
PHÒNG KHÁM PHỤ SẢN 

HỮU LIÊN
39I8013249 500

Khám và điều trị các bệnh thuộc chuyên khoa sản, 

siêu âm thuộc chuyên khoa sản, siêu âm bụng tổng 

quát.

Thửa đất số 02, tờ bản đồ 

số 58 theo giấy CNQSDĐ, 

584 Quang Trung, tổ dân 

phố 6, thị trấn Chư ty, 

huyện Đức Cơ, tỉnh Gia 

Lai.

VƯƠNG TẤN HỮU 20/08/1972 230639624
CA. Gia Lai; 

07/01/2017
983148927

8 TRANG TRẠI GIA ĐÌNH 39I8013250 500

Chăn nuôi bò sữa
Thửa đất số 100, tờ bản đồ 

số 07 theo giấy CNQSDĐ, 

142 Võ Thị Sáu, tổ dân 

phố 2, thị trấn Chư ty

NGUYỄN THỊ PHÚC 02/05/1979 230540486
CA. Gia Lai; 

12/9/2018
0968007717

1
QUẦY THUỐC PHÚC 

THỊNH
39I8013126 50

Mua bán dược phẩm và vật tư y tế.
Thửa đất số 14, tờ bản đồ 

210 theo giấy CNQSDĐ 

Làng Pơ Nuk, xã Ia Kriêng

NGUYỄN THỊ LINH 

HUỆ
26/10/1992 215 249 189

CA. Gia Lai;  

13/3/2007
0343353517
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2 NGUYỄN VĂN KÝ 39I8011768 1000

Mua bán phân bón, thuốc trừ sâu, lương thực, thực 

phẩm, ống nước, thuốc diệt côn trùng(muỗi, kiến, 

gián), hàng nông sản (trừ mủ cao su).

414 Quang Trung, thị trấn 

Chư Ty,
NGUYỄN VĂN KÝ 30/07/1969 230883954

CA. Gia Lai;  

24/12/2007
0985026474

3 NGUYỄN THỊ NGUYỆT 39I8011966 2000

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây 

dựng; Bán lẻ đồ điện gia dụng và nội thất tương tự, 

đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác; Bán lẻ 

sơn màu, véc ni; Bán buôn máy móc thiết bị điện, 

vật liệu điện( máy phát điện, động cơ điện, dây 

điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện). Bán 

buôn máy móc, thiết bị và phụ tụng máy nông 

nghiệp, sắt, thép và hàng ngũ kim; Bán buôn đồ 

dùng khác  cho gia đình; Bán lẻ xe đạp và phụ 

tùng; Mua bán hàng điện dân dụng, lạc xoong, ống 

nước, máy bơm, bồn nước, năng lượng mặt trời.

Thửa đất số 157, tờ bản đồ 

106 theo giấy CNQSDĐ 

Mook Đen 1, xã Ia Dom

NGUYỄN THỊ NGUYỆT 31496 230659513
CA. Gia Lai;  

02/10/2018
0382380823

4 NGÔ HỮU THÀNH 39I8012197 80
Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế, thực phẩm chức 

năng và mỹ phẩm..

214 Phan Đình Phùng, thị 

trấn Chư Ty
NGÔ HỮU THÀNH 09/08/1991 230795115

CA. Gia Lai; 

12/6/2006
0979614819

5 NGUYỄN SANH 39I8013161 30

Nuôi sinh sản và kinh doanh động vật hoang dã có 

chứng nhận nguồn gốc.

Thửa đất số 32,33, tờ bản 

đồ số 37 theo giấy 

CNQSDĐ, xã Ia Krêl,

NGUYỄN SANH 10/04/1961 230003538
CA. Gia Lai; 

20/4/2011
0799424279

6 PHAN NGỌC SƠN 39I8012137 3000

Mua bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây 

dựng, sắt thép và kim loại khác; Mua bán máy 

móc, thiết bị và phụ tùng máy, thiết bị điện, vật liệu 

điện; Mua bán đồ dùng khác cho cá nhân và gia 

đình, giường tủ, bàn ghế, trang trí nội thất; bán lẻ 

đồ ngũ, sơn, kính, gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh bếp 

gas; Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác; đào 

khoan giếng; dịch vụ vận tải hàng hóa (xe cẩu). 

565 Quang Trung, thị trấn 

Chư Ty, huyện Đức Cơ, 

tỉnh Gia Lai.

PHAN NGỌC SƠN 20/01/1974 230567329
CA. Gia Lai; 

20/4/2011
0375067779
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cấp

1 NGUYỄN VĂN HUỀ 39I8011755 100 Mua bán, sơ chế phế liệu Làng Bua, xã Ia Pnôn NGUYỄN VĂN HUỀ 17/12/1968 231033002
CA. Gia Lai; 

06/10/2011
964886579

 - Sở Kế hoạch-ĐT;

 - UBND huyện;

 - Chi cục thuế huyện;

 - Đội quản lý thị trường số 04 huyện;

 - UBND các xã, thị trấn Chư Ty;

 - Cổng thông tin điện tử huyện;

 - Lưu TCKH.

III.THU HỒI GIẤY PHÉP ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH

Ghi chú 

(SDT)

Trưởng phòng

Nguyễn Văn Quang
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